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Phần 1. Kiến thức trọng tâm:
[bookmark: _Hlk130765004]Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác - Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng ( bài 16,17)
-  Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
-  Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền  sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân. 
-  Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác. 
Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác - Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng (bài 16,17)
- Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 
- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.
- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
- Nêu được thề nào là quyền tự do ngôn luận.
- Hiểu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân.
Bài 20: Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hiểu được Hiến pháp là gì. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
- Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phần II. Câu hỏi và bài tập.
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền ……….(chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
A. của nông dân               B.  của công nhân         C. của công dân     D. của nhà nước
Câu 2. Quyền sở hữu tài sản bao gồm
A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.
B. Quyền chiếm hữu, quyền định đoạt, quyền bảo hộ.
C. Quyền chiếm hữu, quyền định đoạt, quyền quản lí.
D. Quyền sử dụng, quyền bảo hộ, quyền quản lí.
Câu 3. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?
A. Quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
B. Công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4. Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?
A. Trung thực.         B.  Khách quan.          C. Thận trọng.                D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. Quyền của công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi, vi phạm của một tổ chức gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước được gọi là?
A. Quyền khiếu nại.                                  B. Quyền tố cáo.
C. Quyền điều tra.                                     D. Quyền thanh tra.
Câu 6. Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vẫn đề chung của xã hội được gọi là ?
A. Quyền tự do ngôn luận.                       B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.                                       D. Quyền thanh tra.
Câu 7. Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Từ đủ 13 tuổi.           B. Từ đủ 14 tuổi.         C.  Từ đủ 15 tuổi.          D. Từ đủ 16 tuổi.
Câu 8. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?
A. Quyền tự do ngôn luận.                         B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo.                                        D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Câu 9. Người ký bản Hiến pháp là?
A. Chủ tịch Quốc hội.                              B. Chủ tịch nước.
C. Tổng Bí thư.                                        D. Phó Chủ tịch Quốc Hội.
Câu 10. Nội dụng hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những 
A. nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển dất nước.
B. nguyên tắc mang tính chủ trương của đường lối xây dựng, phát triển dất nước.
C. nguyên tắc mang tính phù hợp với sự thịnh vượng của đất nước.
D. nguyên tắc mang tính định hướng của sự thịnh vượng của đất nước.
Câu 11. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
A. 1945                      B. 1946                C.  1947                      D. 1948
Câu 12. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
A. nhân dân, do Nhân dân, vì cộng đồng.
B. nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
C. nhân dân, do Nhân dân, vì tập thể.
D. nhân dân, do Nhân dân, vì dân tộc.
Câu 13. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp do cơ quan nào thực hiện?
 A.  Chính phủ.				       B. Quốc hội.
 C. Viện kiểm sát nhân dân.		       D. Toà án nhân dân.
Câu 14. Công trình nào sau đây thuộc lợi ích công cộng?
A. Bệnh viện tư nhân.			       B. Khách sạn tư nhân.	
C. Căn hộ của dân.				       D. Đường quốc lộ.
Câu 15. Học sinh có quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Bị nhà trường kỉ luật oan.                     B. Khi phát hiện có người bán ma tuý.
C. Thấy các bạn cùng lớp đánh nhau.       D. Phát hiện người khác có hành vi trộm cắp.
Câu 16. Quyền tự do ngôn luận là quyền của ai ?
A. Quyền của mọi công dân.                    
B. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước.
C. Quyền của những người từ 18 tuổi trở lên.
D. Quyền của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo.
Câu 17. Cách sử dụng quyền tự do ngôn luận nào dưới đây là sai ?
A. Trực tiếp phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ở cơ sở.
B. Sử dung báo chí phản ánh thông tin sai sự thật.
C. Trực tiếp tham gia thảo luận các vấn đề của địa phương khi được hỏi ý kiến.
D. Viết bài đăng báo phản ánh các hiện tượng tiêu cực ở địa phương.
 Câu 18. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Tự do ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói.
B. Tự do ngôn luận không phát huy quyền làm chủ của công dân.
C. Trẻ em do còn nhỏ nên chưa có quyền tự do ngôn luận.
D. Tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật.
Câu 19. Công dân có quyền tố cáo khi nào?
A. Bản thân bị sai sót về điểm số.
B. Biết về một vụ việc vi phạm pháp luật của một cá nhân, tổ chức.
C. Khi không được nâng lương đúng kì hạn.
D. Bị cấp trên cho thôi việc không rõ lí do.
Câu 20. Hiện nay nước ta đang áp dụng Hiến pháp nào?
A. Hiến pháp 1946.                           B. Hiến pháp 2010.
C. Hiến pháp 2012.                            D. Hiến pháp 2013.
B. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo?
Câu 2. Em hãy tìm hai câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác. Hãy giải thích câu ca dao, tục ngữ đó?
Câu 3. Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?
Câu 4.  Hiến pháp đầu tiên ra đời năm nào? Vì sao lại có sự thay đổi Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013? 
Câu 5: Điền các dữ liệu cho sẵn dưới đây vào bảng sau: (Cách điền: VD:  Khiếu nại  chọn 1a, Tố cáo  chọn 3b...)
1. Người thực hiện:
a. Mọi công dân.
b. Công dân có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
2. Đối tượng:
a. Các quyêt định, việc làm khi cho rằng trái pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình. 
b. Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, công dân, cơ quan, tổ chức.
3. Cơ sở: 
a. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật.
b. Quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người bị xâm hại.
4. Mục đích:
a. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm hại.
b Phát giác, hạn chế, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật.
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Câu 6. Tình huống: “Hiện nay, có một số cá nhân thường đăng tải những thông tin giật gân, sai sự thật, nói xấu người khác, thậm chí bình luận bằng lời lẽ thô tục,…trên các trang mạng xã hội.”
a. Em hãy cho biết ý kiến của mình về vấn đề trên? Biểu hiện trên có phải thực hiện quyền tự do ngôn luận không? Vì sao? 
b. Hãy liên hệ việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của học sinh trường em đồng thời đề xuất bốn giải pháp nhằm khắc phục những hiện tượng nêu trên? 
Câu 7. Tình huống:“ Để tiện cho việc quản lí giờ giấc và việc học tập của H, mẹ H đã mua điện thoại cho H sử dụng. Tuy nhiên, kể từ ngày có điện thoại, H lười học hơn, bạn thường giành nhiều thời gian để lên mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè. Nhiều lần H chỉ trích bạn này, nói xấu người kia, chia sẻ những thông tin thiếu chính xác lên zalo, facebook...Thấy vậy, một số bạn có góp ý cho H, nhưng H cho rằng: mọi người có quyền tự do ngôn luận”.
a. Theo em, việc làm của H có phải thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng đắn của công dân không? Vì sao?  
b. Nếu em là bạn cùng lớp với H, em sẽ làm gì ?
c. Học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?  

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!
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